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Để đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu và sử dụng tiếng Hán 
ngày càng rộng rãi ở Việt Nam. N HÀ XUAT b ả n  t ừ  đ i ê n  
BÁCH KHOA trân trọng cho ra mắt quí độc giả cuốn Luyện ngũ 
ám tiếng Hán do hai nhà giáo: Thạc sĩ Chu quang Thắng và Thạc si 
Trần Thị Thanh Liêm biên soạn theo tài liệu của các chuyên gia 
ngôn ngữ Trung quốc.

Cuốn sách sử dụng song ngữ tiếng Hán và tiếng Việt, nội 
dung gồm hai phần lớn:

1. Khái quát ngữ âm tiếng Hán phổ thông: Giới thiệu chung 
về bộ máy phát âm, phân loại ngữ âm, âm tố, âm tiết và hệ thống 
ngữ âm tiếng Hán phổ thông.

2. Các bài học ngữ âm: Giới thiệu lý thuyết của từng vấn đế 
ngữ âm cụ thể, kèm theo hệ thống bài luyện tập kỹ năng nghe âm. 
phát âm và phân biệt âm.

Với lối trình bày có hệ thống và nội dung thực dụng, Luyện 
ngữ ám tiếng Hán có thể dùng làm tài liệu dạy học môn ngữ âm 
học chuyên ngành tiếng Hán hiện đại ở các trường đại học, cũng là 
cuốn cẩm nang hữu ích đối với những người muốn nói chuẩn, đọc 
chuẩn tiếng Hán , đồng thời còn là tài liệu tham khảo cần thiết đối 
với các nhà nghiên cứu ngôn ngữ học.

NHÀ XUẤT BẢN TỪ Đ IEN  b á c h  k h o a  xin trân 
trọng giới thiệu cuốn Luyện ngữ âm tiếng Hán và hy vong nhận được 
sự cổ vũ, góp ý của người sử dụng cũng như quý bạn đọc gần xa.

NHẢ XUẤT BẢN

5



M Ụ C  L Ụ C

Lời nói đầu............................................................................................ 5

Tổng luận
Khái quát ngữ âm tiếng Hán................................................................7

Bài 1 Phân biệt âm không bật hơi và âm bật hơi
Phân biệt âm trong và âm đục............................................................ 56

Bài 2 Phàn biệt âm đầu lưỡi sau zh, ch, shi với âm đẩu lưỡi trước z, c, s ........ 67
Bài 3 Phân biệt âm đẩu lưỡi sau zh, ch, shi với âm mặt lưỡi j, q, X ..................78
Bài 4 Phân biệt âm đục, xát r với âm biên I

Phân biệt hai âm xát f và h ................................................................ 89
Bài 5 Vận mẫu đơn

Phát âm 0 và e Phát âm i và ỹ Phát âm u .....................................101
Bài 6 Vận mẫu kép

So sánh vận mẫu đơn và vận mẫu kép
So sánh tổ hợp rộng và tổ hợp hẹp...................................................114

Bài 7 Vận mẫu mũi
Phân biệt vận mẫu mũi trước và vận mẫu mũi sau............................. 126

Bài 8 So sánh tổ hợp rộng và tổ hợp hẹp của vận mẫu mũi 
Phát âm của uen (un)
Phát âm của ong và ueng................................................................ 139

Bài 9 Tính chất của thanh điệu và luyện thanh điệu...................................... 150
Bài 10 Biến điệu của thanh 3

Biến điệu của “ và ............................................................... 165
Bài 11 Đặc điểm của thanh nhẹ và luyện tập................................................178
Bài 12 Quy luật biến âm dạng cuốn lưỡi và luyện tập........................................
Bài 13 Trọng âm câu và ngừng ngắt................................................................
Bài 14 Sự thay đổi lẽn giọng và xuống giọng của ngữ điệu câu..........................

6



ì i ì ố  

TỔNG LUẬN

KHÁI QUÁT NGỮ ÂM TIẾNG HÁN P H ổ THÔNG

í ẵ ì ằ i ^ t í ^ i ễ ì l t o
w .  À C l « £ W >  $ ì ã À M ^ # « ì Ẻ Ẽ e M * J L  q/rìS

Trong thế giới tự nhiên tồn tại nhiều thứ âm thanh, bộ máy 
phát âm của con người cũng có thể phát ra các âm thanh khác nhau , 
nhưng những âm thanh này không hẳn là ngữ âm. Ngôn ngữ gắn 
liền với âm thanh, khi con người trao đổi với nhau, người nói phải 
diễn đạt suy nghĩ của mình bằng âm thanh, còn người nghe cũng 
nhờ vào âm thanh mà hiểu được suy nghĩ của người nói. Chúng ta 
gọi những âm thanh có nghĩa này là ngữ âm.
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Giữa âm thanh và ý nghĩa không có mối liên hệ tất yếu. Với 
cùng một ý nghĩa, ngôn ngữ các quốc gia hoặc các dân tộc sẽ diễn 
đạt bằng các âm thanh khác nhau, ngay cả phuơng ngữ khác nhau 
của cùng một dân tộc trong một quốc gia cũng có thể dùng các âm



thanh khác nhau để biểu đạt. Sử dọng Sm thanh uào để biển dạt ý 
nghĩa nào, tất cả đều do quy ước xã hội của từng Qgãn ngữ mà hình 
thành.
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Khoa học nghiên cứu về ngữ âm gọi là ngữ âm học. Xuất phát 
từ quan điểm dạy và học ngữ âm, ngữ âm học sẽ đề cập tới kỹ năng 
nghe âm, phát âm và phân biệt âm. Vì vậy , nắm vững một sỏ' kiến 
thức cơ bản về ngữ âm học sẽ đóng vai trò hết sức quan trọng trong 
việc chỉ đạo việc dạy tốt và học tốt ngữ âm tiếng nước ngoài.

TÍNH CHẤT CỦA NGỮ ÂM

( - )
Bộ máy phát âm - Cơ sở sinh lý của ngữ âm

ề ý c & m

Ngữ âm được phát ra từ bộ máy phát ám của con người. Muốn 
phân tích ngữ âm. trước hết cần phải có những hiểu biết nhất định 
về bộ máy phát âm sản sinh ra ngữ âm.

Bộ máy phát ám của con người gồm ba bộ phận: Phổi và khí 
quản; Họng và dây thanh; Yết hầu. khoang miệng và khoang mũi. 
(Hình 1)
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